




STT Họ và tên lót Tên
Giới 

 tính

Ngày 

 sinh

Tháng 

 sinh

Năm 

 sinh

Lớp 

chủ 

nhiệm

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

44 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 13 8 1989 7A9 THCS Nguyễn An Ninh

45 Lại Thị Hồng Nhung Nữ 5 5 1990 6A15 THCS Nguyễn An Ninh

46 Nguyễn Minh Dương Nam 2 9 1993 6A7 THCS Nguyễn An Ninh

47 Đặng Thị Sâm Nữ 9 11 1991 7A19 THCS Phan Bội Châu

48 Dương Thị Mỹ Ngọc Nữ 16 11 1998 7A4 THCS Phan Bội Châu

49 Dương Thị Cơ Nữ 19 8 1990 6A5 THCS Phan Bội Châu

50 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ 25 6 1989 7A17 THCS Phan Bội Châu

51 Phan Kim Trọng Nam 26 3 1998 6A5 THCS Hà Huy Tập

52 Phạm Thành Công Nam 27 8 1990 7A9 THCS Hà Huy Tập

53 Lê Thị Kiều Trang Nữ 12 9 1990 8A5 THCS Hà Huy Tập

54 Dương Thị Hương Nữ 26 10 1990 7A8 THCS Nguyễn Ảnh Thủ

55 Trần Văn Chánh Nam 7 3 1969 7/2 THCS Trần Phú

56 Phạm Lê Văn An Nam 30 4 1998 8A2 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

57 Lê Thị Hiền Nữ 29 12 1992 7A3 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

58 Lê Thị Thảo Uyên Nữ 9 9 1992 7A1 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

59 Cao Thị Tường Vi Nữ 1 2 1993 6A1 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

60 Đỗ Ngọc Anh Nữ 10 6 1983 9A3 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp

Danh sách có 60 người./.
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